
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Đề nghị truy lĩnh trợ cấp 3 tháng khi người có công và thân nhân người có công từ trần

Kèm theo Công văn số          /UBND -VHXH ngày      tháng 8 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT

Thân nhân Người có công

Thời
điểm

cắt trợ
cấp

Mức trợ cấp
một lần (03
tháng trợ

cấp) (tất cả
các chế độ)
theo mức

chuẩn
2.789.000đ
đã có quyết

định

Mức trợ
cấp một lần
(03 tháng
trợ cấp)

theo mức
chuẩn

3.012.000đ

Đề nghị
truy lĩnh

Người hưởng tuất (nếu có)

Ghi
chúHọ  và tên Năm

sinh Quê quán Trú quán
Quan
hệ với
NCC

Họ và tên Năm
sinh Quê quán

Hiện ở
trước khi từ

trần

Loại đối
tượng (ghi
rõ từng đối
tượng và tỷ

lệ % của
từng đối
tượng)

Số hồ sơ
của

từng đối
tượng

Ngày
tháng năm

từ trần

Số giấy
 báo tử

Ngày
tháng

năm giấy
báo tử

Nơi cấp
giấy báo

tử
Họ tên Năm

sinh Hiện ở
Quan
hệ với
NCC

1 Phạm Thị Ba 1968
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Thuận
An, phường

Đức Phổ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Con gái
duy

nhất còn
sống

Nguyễn Thị
Cường 1935

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP Thuận
An, phường

Đức Phổ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Người có
công với

cách mạng
đang hưởng
trợ cấp hàng

tháng

1402QN
/CC 01/7/2026 191/2026 10/7/2026

UBND
phường
Đức Phổ

8/2026 4.917.000 5.310.000 393.000

2 Lưu Thị Kim Thoa 1947
Trung Đông,
Trực Ninh,
Nam Định

TDP Vĩnh
Lạc (TDP4),
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Vợ Nguyễn
Tăng Đậu 1944

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP Vĩnh
Lạc (TDP4),
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Người
HĐKC bị

nhiễm
CĐHH (41-

60%)

QN/HH
568 03/7/2026 189/2026 07/7/2026

UBND
phường
Đức Phổ

8/2026 10.626.000 11.475.000 849.000

3 Đặng Hữu Thọ 1960
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Tân
An, phường

Đức Phổ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Con
ruột

Nguyễn Thị
Lập 1932

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP Tân
An, phường

Đức Phổ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Thương binh
21% 125032 09/7/2026 190/2026 09/7/2026

UBND
phường
Đức Phổ

8/2026 5.634.000 6.084.000 450.000

4 Đặng Hữu Thọ 1960
phường Đức

Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Tân
An, phường

Đức Phổ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Con
ruột

Nguyễn Thị
Lập 1932

phường Đức
Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi

TDP Tân
An, phường

Đức Phổ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Người
HĐKC hoặc
HĐCM bị
địch bắt tù,

đày

77937 09/7/2026 190/2026 09/7/2026
UBND
phường
Đức Phổ

8/2026 5.019.000 5.421.000 402.000

Tổng cộng: 4 26.196.000 28.290.000 2.094.000
 

Số người : 4; Số tiền: 2.094.000
(Số tiền bằng chữ: Hai triệu không trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-08-21T09:03:36+0700




